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Lai Châu, ngày 21 tháng 7 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị  

sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2026 

 
Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2026 của 

UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu;  

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-SNV ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Sở 

Nội vụ tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2026; 

 Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-SYT ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế về 

việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2026. 

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-SYT ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Sở Y 

tế về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Y tế năm 2026; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2026 thông báo danh mục tài 

liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế 

năm 2026 như sau:  

(có danh mục tài liệu kèm theo) 

Đối với một số văn bản đã được sửa đổi bổ sung tại các văn bản khác, thí 

sinh cập nhật bổ sung các văn bản mới sửa đổi, bổ sung để ôn tập. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2026 thông báo cho thí sinh 

được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- HĐ tuyển dụng VC SYT;  

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- VP, các phòng chuyên môn SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc SYT; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Niêm yết tại trụ sở Sở Y tế; 

- Lưu: VT, HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VIÊN CHỨC NĂM 2026 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 
 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thế Phong 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP  

Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế 

(Kèm theo Thông báo số: 07/TB-HĐTDVC ngày 21  tháng 7 năm 2026 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế năm 2026). 

 

A. BÁC SỸ HẠNG III 

I. BÁC SỸ ĐA KHOA 

1. Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông tư số 

51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ II theo quyết định số 

5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế. 

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em ban 

hành kèm theo Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ Y tế. 

4. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm ban hành 

kèm theo Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế. 

5. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống 

độc theo quyết định 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế 

6. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa ban hành kèm 

theo Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 của Bộ Y tế. 

7. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo 

Quyết định số 2131/QĐ-BYT ngày 14/7/2026 của Bộ Y tế. 

II. BÁC SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN 

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y 

học cổ truyền với y học hiện đại tập I, ban hành kèm theo Quyết định số 

5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y 

học cổ truyền với y học hiện đại”, tập II ban hành kèm theo Quyết định số 

3991/QĐ-BYT ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông tư số 

51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. 

4. Quyết định số 486/QĐ-BYT ngày 13/02/2026 của Bộ Y tế về việc ban hành 

tài liệu chuyên môn “hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền”. 

5. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BYT ngày 29/01/2026 của Bộ Y tế về 

việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền. 

6. Bài giảng y học cổ truyền tập 1 - Nhà xuất bản y học Hà Nội - 2005 

của Nhóm biên soạn: GS Trần Thúy; PGS. Phạm Duy Nhạc và GS. Hoàng 

Bảo Châu. 



3 

 

7. Bài giảng y học cổ truyền tập 2 -  Nhà xuất bản y học Hà Nội – 2005 

của Nhóm biên soạn: GS Trần Thúy, PGS. Phạm Duy Nhạc và GS. Hoàng 

Bảo Châu. 

III. BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG HẠNG III  

1. Luật phòng bệnh số 114/2025/QH15 

2. Nghị định 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng bệnh. 

3. Thông tư số 15/2026/TT-BYT ngày 17/5/2026 của Bộ Y tế Quy định chi 

tiết một số điều của Luật phòng bệnh. 

4. Thông tư số 13/2026/TT-BYT ngày 16/5/2026 của BYT Quy định về 

hoạt động tiêm chủng. 

5. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn và các biện pháp 

bảo vệ cá nhân trong vùng có dịch bệnh theo Quyết định 1997/QĐ-BYT ngày 01 

tháng 7 năm 2026 của Bộ Y tế. 

6. Danh mục bệnh truyền nhiễm thuộc các nhóm bệnh truyền nhiễm theo 

Quyết định 1965/QĐ-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Bộ Y tế. 

7. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm ban hành 

kèm theo Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế. 

B. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III 

1. Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập I, nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam năm 2010 – Chủ biên TS Đỗ Đình Xuân, Ths. Trần Thị Thuận. 

2.  Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập II, nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam năm 2010 – Chủ biên TS Đỗ Đình Xuân, Ths. Trần Thị Thuận. 

3. Điều dưỡng Nội tập I. Nhà xuất bản Y học 2008. Chủ biên TS Lê Văn 

An, TS Hoàng Văn Ngoạn. 

4. Điều dưỡng Nội tập II. Nhà xuất bản Y học 2008. Chủ biên TS Lê Văn 

An, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa. 

5. Điều dưỡng Ngoại tập I. Nhà xuất bản Y học 2008. Chủ biên PGS.TS 

Nguyễn Tấn Cường. 

6. Điều dưỡng Ngoại tập II. Nhà xuất bản Y học 2008. Chủ biên PGS.TS 

Nguyễn Tấn Cường. 

7. Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/4/2012 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt tài liệu “chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam”  

C. VỊ TRÍ KỸ THUẬT Y HẠNG III 

I. KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC. 

1. Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế  về việc ban 

hành tài liệu “ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành vi sinh y học”. 
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2. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Vi sinh – Tập 1 theo Quyết định số 

2633/QĐ-BYT ngày 19/8/2025 của Bộ Y tế. 

3. Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 về việc ban hành tài liệu 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học – truyền máu – miễn dịch – di truyền – 

sinh học phân tử. 

4. Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành danh mục tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh. 

5. Quyết định số 7034/QĐ-BYT ngày 21/11/2018 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành hóa sinh. 

II. KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

1. Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông tư số 

51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. 

2. Kỹ thuật chụp X-Quang, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh do PGS. TS 

Phạm Minh Thông chủ biên. 

 3. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về điện quang can thiệp thuộc chương 

Điện quang - Tập 1 theo Quyết định 623/QĐ-BYT ngày 11/3/2026 của Bộ Y tế 

4. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh thuộc chương Điện 

quang - Tập 1 theo Quyết định 622/QĐ-BYT ngày 11/3/2026 của Bộ Y tế. 

5. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật sử dụng hệ thống PET và PET/CT ban 

hành kèm theo Quyết định số 3401/QĐ-BYT ngày 16/9/2010 của Bộ Y tế. 

D. VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP 

1. Luật Viên chức số 129/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

2. Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

3. Nghị định số 232/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về vị trí việc làm viên chức; 

4. Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập và viên chức; 

5. Nghị định số 234/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Chính 

phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức; 

6. Luật thi đua khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

7. Thông tư số 25/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen 

thưởng trong ngành y tế; 

8. Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
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E. VỊ TRÍ VĂN THƯ VIÊN 

1. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư; 

2. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15; 

3. Nghị định số 63/2026/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

4. Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội 

vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu; 

5. Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quy 

định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu, quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú, luật căn cước. 

6. Thông tư số 33/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025 của Bộ Y tế quy định thời 

hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành y tế. 

F. VỊ TRÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẠNG III 

1. Luật chuyển đổi số 148/2025/QH15 ngày 11/12/2025. 

2. Nghị định 24/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật chuyển đổi số. 

3. Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế phê duyệt 

chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Quyết định số 3516/QĐ-BYT, ngày 12 tháng 11 năm 2025 Quyết định 

Ban hành chiến lược chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2025 – 2030. 

5. Quyết định số 3406/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 03/11/2025 phê 

duyệt "Chiến lược dữ liệu đến năm 2030". 

6. Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ quy định 

quản lý dữ liệu y tế. 
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